
Thang điểm 10 Thang điểm 4

1 DB9401120024 NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 12/08/1990 7,42 2,91 Khá

2 DB9401120025 LÊ THỊ VÂN ANH Nữ 09/02/1991 7,24 2,70 Khá

3 DB9401120026 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG Nữ 01/03/1991 7,80 3,18 Khá

4 DB9401120027 TRẦN THỊ DIỆU HIỀN Nữ 07/07/1991 7,55 2,94 Khá

5 DB9401120035 PHẠM NGỌC HOÀNG Nam 05/09/1990 6,90 2,51 Khá

6 DB9401120028 ĐỖ THỊ THANH KHÁNH Nữ 24/10/1991 6,97 2,50 Khá

7 DB9401120030 LÊ THỤY HỒNG NGỌC Nữ 17/07/1990 7,36 2,75 Khá

8 DB9401120031 HUỲNH NGỌC MINH PHƯƠNG Nữ 25/11/1991 7,61 2,92 Khá

9 DB9401120038 THÁI KHẮC QUANG Nam 21/10/1990 6,72 2,24 Trung bình

10 DB9401120032 TRẦN NGỌC BẢO TRÂN Nữ 27/11/1991 7,21 2,69 Khá

11 DB9401120033 TRẦN THỊ TUYẾT VÂN Nữ 25/07/1991 7,94 3,22 Giỏi

12 DB9401120019 NGUYỄN THỊ MINH TRANG Nữ 13/11/1990 7,90 3,06 Khá

13 DB9401120020 PHẠM THỊ THANH NGA Nữ 25/07/1990 7,40 2,82 Khá

14 DB9401120021 ĐINH THỊ HUYỀN TRANG Nữ 29/07/1990 8,24 3,26 Giỏi

15 DB9401120022 ĐỖ BÍCH TRÂM Nữ 27/08/1990 7,37 2,84 Khá

16 DB9401120023 PHẠM VĂN VŨ Nam 06/07/1990 7,66 2,98 Khá

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

( Kèm theo Quyết định số        / QĐ - TTQ ngày 22/11/2014 của Hiệu trưởng) 

LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 2 (2012 - 2014)

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC , HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN PHÁI NGÀY SINH

ĐIỂM TB  TOÀN KHÓA
XẾP LOẠI TỐT 

NGHIỆP

Ngành Quản trị kinh doanh



1 DB9701120040 TÀO KIM PHỤNG Nữ 07/06/1991 7,42 2,83 Khá

Người lập

Ngành Ngôn ngữ Anh

HIỆU TRƯỞNG


